
Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tên cơ sở 

đào tạo cấp 

bằng

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

I Chức danh công chức Tài chính - kế toán

1 Hà Kim Ngọc 03/6/1991 Tày

Tổ Vĩnh Thiện, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Kế toán

Trường 

ĐH Công 

nghệ Đông 

Á

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không
Công chức Tài chính - kế toán xã 

Tân An

2 Hà Thị Thu Trang 21/10/2000 Tày

Xã Xuân Quang, 

huyện Chiêm Hóa, 

tỉnh Tuyên Quang

Đại học
Tài chính - 

ngân hàng

Học viện 

Tài chính
Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không
Công chức Tài chính - kế toán xã 

Tân An

3 Hà Thị Thu Uyên 29/9/1999 Tày

Thôn Làng Bục, xã 

Tân Thịnh, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Kế toán

Trường 

ĐH Tân 

Trào 

Giỏi

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không
Công chức Tài chính - kế toán xã 

Tân An

II

1 Nguyễn Mạnh Cường 01-03-2001 Kinh

Thôn Hợp Long 1, xã 

Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Quản lý 

văn hóa

Trường 

ĐH Tân 

Trào

Khá Không Không
Tiếng 

Anh
Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

2 Quan Thị Duyên 17/02/1995 Tày

Thôn Thôm Bưa, xã 

Tân Mỹ, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Văn hóa 

các dân tộc 

thiểu số 

Việt Nam

Trường 

ĐH Văn 

hóa Hà 

Nội

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

UBND HUYỆN CHIÊM HÓA

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

CÔNG CHỨC CẤP XÃ

Danh sách gồm 16 thí sinh

Đối tượng ưu tiên 

(x)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Chuyên môn

Miễn thi ngoại ngữ theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 8 NĐ số 

138/2020/NĐ-CP

Miễn thi tin học 

theo quy định 

tại điểm d 

khoản 1 Điều 8 

NĐ số 

138/2020/NĐ-

CP

Chức danh công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y tế, giáo dục, thông tin và truyền thông)

DANH SÁCH TRIỆU TẬP THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ THI VÒNG 1, 

KỲ TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ HUYỆN CHIÊM HÓA 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2024

(Kèm theo Thông báo số 225/TB-HĐTD ngày 04/11/2024 của Hội đồng tuyển dụng công chức cấp xã)

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú



Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tên cơ sở 

đào tạo cấp 

bằng

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đối tượng ưu tiên 

(x)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Chuyên môn

Miễn thi ngoại ngữ theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 8 NĐ số 

138/2020/NĐ-CP

Miễn thi tin học 

theo quy định 

tại điểm d 

khoản 1 Điều 8 

NĐ số 

138/2020/NĐ-

CP

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

3 Mã Thị Thu Hoài 30/6/2000 Tày

Thôn An Phú, xã Tân 

Thịnh, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học

Quản trị 

dịch vụ du 

lịch và lữ 

hành

Trường 

ĐH Văn 

hóa Hà 

Nội

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

4 Hoàng Thị Linh 25/01/1998 Hoa

Tổ Vĩnh Thiện, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học Báo chí

Trường 

Học viện 

Báo chí và 

tuyên 

truyền

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

5 Vi Thị Luyên 05/3/1988 Tày

Thôn Làng Thẳm, xã 

Kiên Đài, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học
Sư phạm 

Mỹ thuật

Trường ĐH 

Sư phạm 

nghệ thuật 

Trung ương

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

6 Lê Thanh Phương 07-06-1999 Tày

Xã Yên Hân, huyện 

Chợ Mới, tỉnh Bắc 

Kạn

Đại học
Văn hóa 

học

Trường 

ĐH Văn 

hóa Hà 

Nội

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

7 Quan Văn Quân 03-12-1991 Tày

Thôn Pắc Có, xã Tân 

Mỹ, huyện Chiêm 

Hóa, tỉnh Tuyên 

Quang

Đại học
Kỹ thuật 

máy tính

Trường ĐH 

kỹ thuật 

công nghiệp 

Thái 

Nguyên

TBK

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

x
(Có bằng tốt 

nghiệp Đại 

học chuyên 

ngành kỹ 

thuật máy 

tính) 

Công chức Văn hóa - xã hội (lĩnh vực 

Văn hóa, thể dục, thể thao, du lịch, y 

tế, giáo dục, thông tin và truyền 

thông)  xã Yên Nguyên

III

1 Hà Huy Hoàng 20/9/1993 Kinh

Tổ Vĩnh Tiến, thị trấn 

Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

xây dựng

Trường 

ĐH Công 

nghiệp 

Việt - 

Hung

Trung bình Không Không
Tiếng 

Anh
Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Trung Hòa

2 Hoàng Quốc Huy 31/01/1994 Tày

Thôn Bảo Ninh, xã 

Yên Nguyên, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Kỹ thuật 

tài nguyên 

nước

Trường 

ĐH Thủy 

lợi

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Trung Hòa

Chức danh công chức Địa chính - nông nghiệp - xây dựng và môi trường (lĩnh vực xây dựng, giao thông, nông nghiệp, nông thôn mới)



Nam Nữ Trình Độ

Chuyên 

ngành đào 

tạo

Tên cơ sở 

đào tạo cấp 

bằng

Tốt nghiệp 

loại

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Đối tượng ưu tiên 

(x)

Ngoại 

ngữ dự 

thi

Vị trí dự tuyển/Đơn vị đăng ký dự 

tuyển

Chuyên môn

Miễn thi ngoại ngữ theo quy định 

tại điểm c khoản 1 Điều 8 NĐ số 

138/2020/NĐ-CP

Miễn thi tin học 

theo quy định 

tại điểm d 

khoản 1 Điều 8 

NĐ số 

138/2020/NĐ-

CP

Số 

TT
Họ , đệm Tên

Ngày, tháng, năm sinh

Dân tộc
Nơi đăng ký hộ khẩu 

thường trú

3 Trần Hồng Lĩnh 17/12/1999 Kinh

Tổ Vĩnh Hưng, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Công nghệ 

kỹ thuật 

giao thông

Trường ĐH 

Công nghệ 

Giao thông 

vận tải 

Trung bình Không

X

(Có chứng chỉ tiếng 

DTTS dự tuyển công chức 

công tác ở vùng dân tộc 

thiếu số)

Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Vinh Quang

4 Lê Thảo Nguyệt 11/8/1996 Tày

Tổ Vĩnh Thiện, thị 

trấn Vĩnh Lộc, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Kỹ thuật 

xây dựng 

công trình 

giao thông

Trường 

ĐH Giao 

thông vận 

tải Hà Nội

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Vinh Quang

5 Ma Thị Thơm 11/9/1998 Tày

Thôn Bản Lanh, xã 

Yên Phong, huyện 

Chợ Đồn, tỉnh Bắc 

Kạn

Đại học
Khoa học 

cây trồng

Trường 

ĐH Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Khá

x 

(Người đân tộc 

thiểu số)

X

(Người dân tộc thiểu số 

dự tuyển công chức công 

tác ở vùng dân tộc thiếu 

số)

Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Kim Bình

6 Nguyễn Văn Tùng 17/02/1996 Kinh

Thôn Ngọc Quang, 

xã Kim Bình, huyện 

Chiêm Hóa, tỉnh 

Tuyên Quang

Đại học

Kinh tế 

nông 

nghiệp

Trường 

ĐH Nông 

lâm Thái 

Nguyên

Khá Không Không
Tiếng 

Anh
Không

 Công chức Địa chính - nông 

nghiệp - xây dựng và môi trường 

(lĩnh vực xây dựng, giao thông, 

nông nghiệp, nông thôn mới) xã 

Kim Bình
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